BQ THUONG MAI CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc lap - Tu do - Hanh phuc
S6: 09/2007/TT-BTM
Ha Noi, ngay 17 thang 7 nam 2007

THONG TU
Huwdéng din thi hanh Nghi dinh s6 23/2007/ND-CP ngay 12 thang 02 nim 2007
quy dinh chi tiét Luat Thwong mai vé hoat ddng mua ban hang hoéa
va cac hoat dong lién quan trye tiép dén mua ban hang héa
ciia doanh nghiép cé von diu tw nuwdc ngoai tai Viét Nam

Can cie Nghi dinh s6 29/2004/ND-CP ngay 16 thang 01 nam 2004 ciia Chinh phii vé chirc
nang, nhiém vu, quyén han va to chirc bo may Bo Thuong mai;
Can cwr Nghi dinh so 23/2007/ND-CP ngay 12 thang 02 nam 2007 cua Chinh phu quy dinh

chi tiét Ludt Thiong mai vé hoat dong mua ban hang hoa va cdac hoat dong lién quan truc tiép dén
mua bdn hang héa ciia doanh nghiép c6 vén dau tw nwde ngodi tai Viét Nam;

Can cir Nghi dinh s6 35/2006/ND-CP ngay 31 thang 3 nam 2006 cua Chinh phi: quy dinh
chi tiét thi hanh Ludt Thiong mai vé hoat déng nhwong quyén thwong mai;

~ Can cir Nghi dinh 0 12/2006/ND-CP ngay 23 thang 01 thang 2006 cia Chinh phu quy dinh
chi tiét thi hanh Ludt Thuwong mai vé hoat dong mua ban hang hoa quoc té va cac hoat dong dai ly
mua, ban, gia cong va qua canh hang hoa voi nuwdc ngodai;

Can cir Nghi dinh s6 1 08/2006/ND-CP ngay 22 thang 9 nam 2006 cua Chinh phi quy dinh
chi tiét va hwéng dan thi hanh mét sé diéu ciia Ludt Pau tu;

Bé Thirong mai hiedng ddan mét s6 ndi dung quy dinh tai Nghi dinh sé 23/2007/NP-CP ngay
12 thang 02 nam 2007 nhu sau:

I. HUONG DAN CHUNG

1. Piu tw dé thuc hién hoat dong mua ban hang hoa va cac hoat dong lién quan truc
tiép déen mua ban hang hoa

Nha dau tur nude ngoai hodc doanh nghiép c6 von dau tu nude ngoai tai Viét Nam dép ung
diéu kién quy dinh tai diém a khoan 1 Piéu 4 Nghi dinh s6 23/2007/ND-CP ¢ quyén dau tu dé thuc
hién hoat dong mua ban hang hod va céac hoat dong lién quan truc tiép dén mua ban hang hoé theo
hinh thirc dau tu va 16 trinh thuc hién quy dinh tai Phu luc s6 01 Quyét dinh s6 10/2007/QD-BTM
ngay 21/5/2007 cua Bo truéng Bo Thuong mai cong b6 16 trinh thuc hién hoat dong mua ban hang
hoa va cac hoat dong lién quan tric tiép dén mua ban hang hoa (sau diy goi tat 1a Quyét dinh sb
10/2007/Qb-BTM).

2. Thyee hién quyén xudt khau
2.1. Doanh nghi¢p c6 vén dau tu nude ngoai tai Viét Nam da dugc cép phép thuc hién
quyén xuat khau, thyuc hién quyén xuat khau nhu sau:

a) Puoc xuét khiu cac mat hang khong thudc danh muc hang cAm xuit khau (Muc I Phu luc
s6 01 Nghi dinh sé 12/2006/ND-CP), khong thuéc danh muc hang tam ngirng xuat khau (néu c6) va
cac mit hang khong thuéc danh muc hang héa khong duoc quyén xuat khau (khoan A Muyc II Phy
luc s6 02 Quyét dinh sé 10/2007/QD-BTM).
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b)’Déi voi géc mat héng thugc danh myc hang héa xuét khél} thqo 10 trinh (khoan B Muc II
Phu luc,s() Og Quyeét dinh s6 10/2007/QD-BTM) doanh nghiép c6 von dau tu nude ngoai dugce thuc
hién xuat khau theo 19 trinh da quy dinh.

¢) Buoc truc tiép mua hang hoa cua thuong nhan c6 dang ky kinh doanh mua ban hodc c6
quyén phan phoi hang hoa do6 dé xuat khau.

d) Pugc truc tiép 1am thu tuc xuat khau hang hod tai co quan Hai quan theo quy dinh cta
phép luat Viét Nam.

2.2. Doanh nghiép co6 vbn dau tu nude ngoai da dugc cAp phép thuc hién quyén xuét khau
khong duogc 1ap co s¢ dé thu mua hang xuat khau.

3. Thue hién quyén nhap khau

3.1. Doanh nghiép c6 vbn dau tu nudc ngoai da duoc cp phép thuc hién quyén nhép khéu,
thuc hién quyén nhap khau nhu sau:

a) Puoc nhép khéu cac mat hang khong thudc danh muc hang cAm nhép khéu (Muc II Phu
luc s6 01 Nghi dinh s6 12/2006/ND-CP), khong thuéc danh muc hang tam ngimg nhap khau (néu
c6) va cac mat hang khong thudc danh muc hang héa khong dugc quyén nhap khau (Khoan A Muc
II Phu luc s6 03 Quyét dinh sé 10/2007/QD-BTM).

b),B(A)i voi géc mat l}élng thudc danh myc hang hoa nhap khél} the;o 10 trinh (khoan B Muc 11
Phu luc so O3ﬁ Quyét dinh s6 10/2007/QD-BTM), doanh nghiép c6 von dau tu nudc ngoai dugc thuc
hién nhép khau theo 19 trinh da quy dinh.

¢) Puoc truc tiép 1am thu tuc nhip khau tai co quan Hai quan theo quy dinh ctia phap luat
Viét Nam.

d) Pugc ban mdi nhém hang nhap khau cho mét thwong nhan c¢6 ding ky kinh doanh mua
ban hodc co6 quyén phan phdi nhom hang do. Thuong nhan nay do doanh nghiép c6 von déu tw
nudc ngoai ty lya chon va dang ky voi co quan cap phép co tham quyén. Mdi nhom hang bao gém
cac miat hang thuéc mot Chuong cua Biéu thué nhap khau.

3.2. Doanh nghiép c6 VOH, dau tu nudc ngoai da dugc cap phép thuc hién quyén nhap khau
khong duogc 1ap co s¢ d€ phan phoi hang nhap khau.

4. Thue hién quyén phan phoi

4.1. Doanh nghi€p c6 von dau tu nude ngoai da duoc cap phép thuc hién quyén phan phdi,
thuc hién quyén phan phoi nhu sau:

) a) Puoc thuc hién ban budn, ban !é, nhuong quyén thuong mai, dai ly mua ban hang hod san
xuat tai Viét Nam va hang ,hoé nhap khau vao Viét Nam, trir hépg hoa tbu(f)c danh muc hang hoa
khong dugc quyén phan phoi (khoan A Muyc II Phu luc s6 04 Quyét dinh s6 10/2007/QD-BTM).

b),Déi v0i cac mat hang thudc danh muc hang héa phan phéj theo 16 trinh (khoan B Muyc II
Phu luc s6 04 Quyét dinh s6 10/2007/QD-BTM), doanh nghiép c6 von dau tu nudce ngoai duge thuc
hién ban budn, ban 1¢, nhugng quyén thuong mai, dai 1y mua ban hang hoéa theo 10 trinh da quy
dinh.

4.2. Doanh nghiép c6 vén dau tu nude ngoai da duoc cp phép hoat dong ban budn, ban I¢
thyc hién ban budn, ban 1¢ theo dung quy dinh tai khoan 7 va khoan 8 Piéu 1 Nghi dinh s
23/2007/ND-CP. Doanh nghiép c6 von dau tu nudc ngoai da dugc cip phép lap co s0 ban le (bao
gdm ca co so ban 1¢ thir nhat) khong dugc thuc hién ban 1é ngoai co s ban 1¢ da dugc cap phép.
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4.3. Lap co s& ban 1é ngoai co s ban 1¢ thir nhat

a) Viéc 1ap co so ban I¢ ngoai co s¢ ban I¢ thi nhat dugc xem xét ting trudng hop cu thé
cin cr vao so lugng cac co so ban 1¢, sy 6n dinh cia thi truong, mat do dan cu trén dia ban tinh,
thanh phd noi dit co so ban 1¢; su phit hop cua du an dau tu véi quy hoach cia tinh, thanh phd do.

b) Doanh nghiép c¢6 vén dau tu nudc ngoai di dugc cip Gidy phep dau tu, Gidy ching nhan
dau tu c¢6 nodi dung thanh lap co sé ban 1é ngoai co sO ban I¢ thir nhat nhung chua duoc cap Glay
phép 1ap co so ban I¢ theo quy dinh tai Nghi dinh sd 23/2007/ND-CP phai lam thu tuc cip Gidy
phép 1ap co so ban 1¢ theo hudng dan tai diém d khoan 4 Muc II Thong tu nay.

II. CAP GIAY PHEP PE THU'C HIEN HOAT PONG MUA BAN HANG HOA
VA CAC HOAT PONG LIEN QUANTRU'C TIEP PEN MUA BAN HANG HOA

1. Truong hep chi dau tw dé thuc hién quyen xuit khau, quyen nhap khiu ma khong
kinh doanh phan phdi hoic cic hoat dong lién quan triec tiép dén mua ban hang hoa

a) Nha dau tu nudc ngoai 1an dau dau tu vao Viét Nam chi dé thuc hién quyén xuit khau,
quyén nhap khau phai 1am tha tuc cip Gidy chimg nhan dau tu. Doanh nghiép c6 vén dau tu nudc
ngoai dang hoat dong tai Viét Nam chi b6 sung thyc hién quyén xudt khau, quyén nhap khau phai
1am thu tuc bd sung Gidy chimg nhan dau tu.

Hb so bao gdm:
- Ho so d& nghi cap, bd sung Gidy chimg nhin dau tu theo quy dinh cua phap luat vé dau tu;

. - Bén giai trinh viéc dap ung cac diéu kién kinh doanh vé qudc tich phap nhén, hinh thirc
dau tu, dich vu kinh doanh, pham vi hoat dong;

- Ban ddng ky ndi dung thuc hién quyén xuat khau, quyén nhap khau.

b) Co quan gép phép co thAm quyén can cir vao quy dinh tai Quyét dinh s6 10/2007/QD-
BTM dé cap hodc b6 sung Gidy chirng nhén dau tu, khong can chap thuan cua B Thuong mai.

2. Truwong hop lin dau diu tw dé thwe hién hoat dong mua ban hang hoa va cic hoat
dong lién quan trwe tiep den mua ban hang héa

a) Nha dau tu nudc ngoai 1an dau dau tu vao Viét Nam cé dau tu vao hoat dong mua ban
hang hoa va cac hoat dong lién quan truc ti€p dén mua ban hang hoa phai lam thu tuc cap Giay
ching nhan dau tu.

Hb so bao gom:

- Ho so d& nghi cdp Gidy chung nhan dau tu theo quy dinh cta phép luat vé dau tu;

- Bén giai trinh viéc dap ung cac diéu kién kinh doanh vé qudc tich phap nhén, hinh thirc
dau tu, dich vu kinh doanh, pham vi hoat dong;

- Ban dang ky ndi dung thuc hién hoat dong mua ban hang hoa va cac hoat dong li€n quan
truc tiép dén mua ban hang hoa.

b) Co quan cdp phép co thdm quyén cdp Gidy ching nhan dau tu sau khi co y kién chip
thuan cua Bo Thuong mai.

3. Truong hop bd sung thue hién hoat dgng mua ban hang hoa va cic hoat dong lién
quan trye tiep dén mua ban hang hoa
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Doanh nghiép c6 vbn dau tu nude ngoai da duoc cAp Gidy chimg nhan dau tu, Gidy phép
dau tu dé nghi bo sung thuc hién hoat dong mua ban hang hoa va cac hoat dong lién quan tryc tiép
dén mua ban hang hoa phai lam thu tuc cap Giay phép kinh doanh.

a) Cap Giay phép kinh doanh
- Ho so bao gém:

+ Pon d& nghi cdp Gidy phép kinh doanh thuc hién theo Mau MP1 ban hanh kém theo
Thong tu nay;

. + Ban giai trinh viéc dap tng cac diéu kién kinh doanh vé qudc tich phap nhan, hinh thic
dau tu, dich vu kinh doanh, pham vi hoat dong;

+ Ban dang ky noi dung thuc hién hoat dong mua ban hang hoé va cac hoat dong lién quan
truc tiep dén mua ban hang hoa.

- Co quan cip phép co thém quyén cap Gidy phép kinh doanh theo Mau GP1 ban hanh kém
theo Thong tu nay sau khi c6 ¥ kién chap thuan ctia B6 Thuong mai.

b) Stra d6i, bd sung Gidy phép kinh doanh
- H so bao gom:

+ Pon dé nghi stra dbi, bo sung Gidy phép kinh doanh thyuc hién theo Mau MP2 ban hanh
keém theo Thong tu nay;

+ Ban sao Gidy phép kinh doanh di duoc cip.

- Co quan céap phép c6 thim quyén cap Gidy phép kinh doanh méi véi ndi dung da dugc stra
dbi, bd sung ddng thoi thu hoi lai Gidy phép kinh doanh da cap. Truong hop stra ddi, bod sung Gidy
phép kinh doanh lién quan dén ndi dung kinh doanh mua ban hang hoa va cac hoat dong lién quan
tryc tiép dén mua ban hang hoa, co quan cip phép c6 thim quyén thyuc hién sira d6i, bd sung Gidy
phép kinh doanh sau khi c6 y kién chap thuan ciia B4 Thuong mai.

¢) Cép lai Gidy phép kinh doanh

- H so bao gom:

+ Pon dé nghi cip lai Gidy phép kinh doanh theo Mau MP3 ban hanh kém theo Thong tu
nay;

+ Vin van xac nhan cia co quan cong an vé viéc khai bao mat Gidy phép kinh doanh hozc
ban gidi trinh 1y do bi rach, nat, chay hoac bi ti€u huy dudi hinh thure khac.

- Co quan cap phép c6 tham quyép cap lai ban moi Gidy phép kinh doanh véi ndi dung diing
nhu ndi dung Giay phép kinh doanh da cap.

4. Truong hop 1ap co sé ban 1é ngoai co sé ban 1é thir nhit

Doanh nghiép c6 v6n dau tu nudc ngoai 1ap co s& ban 1é ngoai co s¢ ban 1¢ thir nhat phai
lam thu tuc cap Giay phép lap co so ban 1¢€.

a) Cp Gidy phép 1ap co so ban 1é
- Ho so bao gom:

+ Pon dé nghi cap Gidy phép 1ap co so ban 1é thyc hién theo Mau MP4 ban hanh kém theo
Thong tu nay;
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+ Ban sao Gidy chimg nhan diu tu, Gidy phép kinh doanh gin véi viéc 1ap co sé ban 1é thir
nhat.

- Co quan cap phép ¢ thim quyén gép Gidy phép 1ap co s& ban 1¢ theo Mau GP2 ban hanh
kém theo Thong tu nay sau khi c6 y kién chap thuan cua B6 Thuong mai.

b) Stra d6i, bd sung Gidy phép 1ap co s6 ban 1
- Ho so bao gom:

+ Pon dé nghi stra ddi, bd sung Gidy phép 1ap co so ban 1¢ thyc hién theo Miu MP5 ban
hanh kém theo Thong tu nay;

+ Ban sao Gidy phép lap co sé ban 1¢ dé nghi duoc sira doi, bo sung.

- Co quan cap phép ¢ tham quyen cap Gidy phép lap co s ban 1¢ moi voi ndi dung da duge
sira d6i, bo sung dong thoi thu hdi lai Gidy phép lap co so ban le da cap. Truong hop sira doi, bo
sung Gidy phep 1ap co so ban ¢ lién quan dén noi /dung hoat dong cua co s¢ ban I¢, Co quan cap
phép c6 tham quyén thuc hién sira doi, bd sung Gidy phép lap co s¢ ban 1¢ sau khi ¢ ¥ kién chap
thuan cua Bo Thuong mai.

¢) Cép lai Gidy phép lap co s ban 1¢

Viéc cép lai Gidy phép 1ap co s ban I¢ thyc hién nhu quy dinh dbi voi viée cép lai Gidy
phép kinh doanh hudng dan tai diém c khoan 3 Muc II Thong tu nay.

d) Cap Giy phép lap co so ban 1é cho co sO ban ¢ ngoai co so ban 1¢ thi nhat di thanh lap
theo quy dinh cta phap luat nhung chwa dugc cap Gidy phep 1ap co s ban lé theo quy dinh tai Nghi
dinh s6 23/2007/ND-CP

- HO so bao gom:

+ Pon d& nghi cap Gidy phép 1ap co s¢ ban 1¢ thuc hién theo Mau MP4 ban hanh kém theo
Thong tu nay;

+ B4o cdo tinh hinh dau tu, tinh hinh hoat dong ctia co s& ban 1é dé nghi dugc cip Gidy phép
1ap co so ban 1¢;

+ Ban sao Gidy phép dau tu, Gidy ching nhan dau tu.

- Co quan cap phép c6 thdm quyén cap Gidy phép 1ap co s¢ ban 1é theo Mau GP2 ban hanh
kém theo Thong tu nay.

III. THU HOI GIAY PHEP KINH DOANH, GIAY PHEP LAP CO SO BAN LE

Co quan cip phép c6 thim quyén thu hdi Gidy phép kinh doanh, Gidy phép lap co s& ban 1é
trong céc truong hop sau:

1. Doanh nghiép co6 Vél} dﬁl} tu nudc ngoai hoat dong trong linh vuc mua ban hang hod va
cac hoat dong lién quan tryc tiép dén mua ban hang hoa c6 hanh vi vi pham quy dinh cta phap luét
theo do6 phai thu hoi Giay phép kinh doanh, Giay phép lap co so ban 1¢€.

2. Dy 4n dau tu vao hoat dong mua ban hang hoa va cac hoat dong lién quan truc tiép dén
mua ban hang hoa cham duat hoat dong theo quy dinh cta phap luat vé dau tu.

3. Co quan cip phép c6 tham quyén thu hdi Gidy phép dau tu, Gidy chimg nhan dau tu.
IV. CHE PQ BAO CAO
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1. Doanh nghiép c6 v6n dau tu nudc ngoai hoat dong trong linh viuc mua ban hang hoa va
cac hoat dong li€n quan truc tiép dén mua ban hang hoa phai thuc hi¢n ché dd bao céo tai chinh, ché
d6 bao cio thong ké theo cac quy dinh ciia phap luat Viét Nam.,

2. Pinh ky hang quy, truée ngay 15 cua thang dau tién Quy ké tiép, co quan cap phép co
thdm quyen téng hop, bao cao B Thuong mai vé tinh hinh cap, cép lai, stra d6i, bo sung, thu hoi
cac Gidy phep dé cap cho cac du an dau tu vao hoat dong mua ban hang hoa va cac hoat dong lién

quan truc tiép dén mua ban hang hoa va cac kién nghi, d¢ xuit theo Mau BC hudng dan tai Thong
tu nay.

V.TO CHUC THU'C HIEN
1. Thong tu nay co hiéu luc thuc hién sau 15 ngay, ké tir ngay ding Cong béo.

2. Trong qua trinh thyc hién Thong tu nay, néu phat sinh vudng mic, cac td chitc, ca nhan
c6 lién quan khan truong phan anh vé Bo Thuong mai dé kip thoi xu 1y./.

Noi nhén: KT. BQ TRUONG
- Thu tuéng, cac Pho Thu tudng Chinh phu; THU TRUONG

- Cac B9, co quan ngang B9, co quan thudc Chinh phu;

- HDND, UBND céc tinh, thanh phd tric thuoc TW;

- Vin phong Chi tich nuéc; Van phong Qudc hoi;

- TANDTC; VKSNDTC; Kiém toan Nha nuéc;

- BQL KCN, KCX, KCNC, KKT (da ky)

- Cyc Kiém tra van ban (Bo Tu phap);

- Cong bao; Website BO TM

- S¢ Thuong mai, S6 Thuong mai Du lich;

- B truong, cac Thir trudng; . 5
- Céc don vi tryc thudc B6 TM; Lé Danh Vinh
- Luu: VT.




Mau MP-1: Pon dé nghi cip Gidy phép kinh doanh

TEN DOANH NGHIEP CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc lap - Tu do - Hanh phic

PON PE NGHI CAP GIAY PHEP KINH DOANH
Kinh giti: (Co quan cdp phép c6 tham quyén)

1. Tén doanh nghi8P(Viet BANG CREE i1 HOQ):............ceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e
Gidy chimg nhan dau tu/Gidy phép dau tu sé............ do....ccue.... CAP DAY ..o

Dia chi try s¢ chinh: (ghi ddy dii s6 nha/ dieong, phé/ xa, phiong/ quén, huyén/ tinh, thanh ph)....
bién thoai:................ Fax:............ Email: .................. Website (N€U CO);.evvereeereeecerieeirene,

2. Nguoi dai di¢n theo phap luat ciia doanh nghiép:

|3 (IR IR (<) s LTS Nam/Nt:.....

Pé nghi cip Gidy phép kinh doanh véi ndi dung sau:

L.
IL ...

(Ghi cdc hoat dong mua ban hang hod va cac hoat dong lién quan truc tiép dén mua ban hang hod
theo quy dinh tai khodn 1 Piéu 3 Nghi dinh so 23/2007/NP-CP ngay 12/02/2007. Trieong hop cé dé
nghi ldp co sé ban 1é thir nhat thi ghi thém néi dung sau:

II1. Lap co s& ban 1¢:

1. Tén co 8O bAN 18 (ghi BANG CHIF i1 HOQ).......eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e
2. Dia chi:(ghi ddy dii s6 nha/ dwong, pho/ xa, phwong/ qudn, huyén/ tinh, thanh pho).....................
bi¢n thoai:......cccoeevveeeneennnen. Fax:.............. Email: .................. Website (néu ¢0):.....veveeennnn




4. NOi dung hoat d0ng ctla co SO bAN L& ... )

Tbi va cac thanh vién cam két: chju trach nhiém hoan toan trudc phap luat vé tinh hop phap, chinh
xac, trung thuc cia ndi dung don dé nghi cap Giay phép kinh doanh.

....... ngay...... thang....... nam.......
PAI DIEN THEO PHAP LUAT CUA DOANH NGHIEP
(Ky, ghi ré ho tén va déng déu)
Tai liéu kém theo:




Mau MP-2: Pon dé nghi sira doi, bé sung Gidy phép kinh doanh

TEN DOANH NGHIEP CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc lap - Tu do - Hanh phic

DPON DPE NGHI SUA POI, BO SUNG GIAY PHEP KINH DOANH
(thay déi lan thit......)

Kinh giri: (Co quan cdp phép c6 tham quyén)

1. Tén doanh nghip (Viét BANG CRIE i KO ........eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e
Gidy chung nhan dau tw/Gidy phép dau tu so............ do.............. CAP DAY e
Dia chi tru s¢ chinh: (ghi day dii s6 nhd/ dwong, phd/ xa, phieong/ quén, huyén/ tinh, thanh pho)..

Piénthoais........coooiiiii FaX: .,
Email: ... Website (NEU CO): v,

2. Nguoi dai dién theo phap luat cua doanh nghiép:

Dé nghi sira d6i, b sung Gidy phép kinh doanh véi ndi dung sau:

1. N6i dung dé nghi sua d6i, bd sung (ghi ndi dung can sira doi, bo sung theo quy dinh tai khodn 1
Dieu 10 Nghi dinh so 23/2007/ND-CP)

2. Ly do stra d6i, b6 sung

3. Noi dung dé nghi dugc cip phép sau khi sira doi, bd sung: (ghi todn bj va day dii ni dung kinh
doanh dé nghi dwoc cap phép sau khi sira doi, bo sung)

Tbi va cac thanh vién cam két: chiu trach nhiém hoan toan trudc phap luat vé tinh hop phap, chinh
xac, trung thuc cia ndi dung don dé nghi stra 61, bd sung Giay phép kinh doanh.

....... ngay...... thang....... nam.......
PAI DIEN THEO PHAP LUAT CUA DOANH NGHIEP
(Ky, ghi ré ho tén va déng dau)
Tai liéu kém theo:
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MAu MP-3: Pon dé nghij cip lai Gidy phép kinh doanh/ Gidy phép lip co sé bdn 1é

TEN DOANH NGHIEP CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc lap - Tu do - Hanh phuc

, , DPON PE NGHI CAP LAI S
GIAY PHEP KINH DOANH/GIAY PHEP LAP CO SO BAN LE SO....

Kinh giri: (Co quan cdp phép c6 tham quyén)

1. Tén doanh nghip (Viét BANG CRIE i KO ........eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e
Gidy chung nhan dau tw/Gidy phép dau tu so............ do.............. CAP DAY e
Gidy phép kinh doanh sé..................... do..eieiiiine CADP DAY ..o

(trong truong hop dé nghi cap lai Gidy phép kinh doanh)

Gidy phép 1ap co s ban 1¢ sé O [ RS CAP DAY ...,
(trong truong hop dé nghi cap lai Gidy phép lap co so ban lé)

Dia chi tru s¢ chinh: (ghi day dii s6 nha/ dwong, phd/ xa, phwong/ qudn, huyén/ tinh, thanh pho)....

T6i va cac thanh vién cam két: chiu trach nhiém hoan toan trudc phap luat vé tinh hop phap, chinh
xac, trung thuc cia ndi dung don dé nghi cap lai Gidy phép kinh doanh/Giady phép lap co so ban 1€.

....... ngay...... thang....... nam.......
PAI DIEN THEO PHAP LUAT CUA DOANH NGHIEP
(Ky, ghi 16 ho tén va dong diu)
Tai liéu kém theo:




Mau MP-4: Pon dé nghi cip Gidy phép lip co sé bdn 1é

TEN DOANH NGHIEP CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc lap - Tu do - Hanh phuc

PON PE NGHI CAP GIAY PHEP LAP CO SO BAN LE

Kinh giti: (Co quan cdp phép c6 tham quyén)

1. Tén doanh nghi8P(Viet BANG CREE i1 HOQ) ..o
Gidy chimg nhan dau tu/Gidy phép dau tu sé............ do....ccue.. CADP DAY ...,
Gidy phép kinh doanh so..................... 4 [ TR CAP DAY e (néu co)
Dia chi tru s chinh: (ghi day di s6 nha/ dwong, pho/ xd, phwong/ qudn, huyén/ tinh, thanh pho)
bién thoai:...................... Fax:............... Email: ........................ Website (néu co)............
2. Ho va tén nguoi dai dién theo phéap luat cia doanh nghi€p:......cccceovevvenenne. Nam/Ni.....cccevvennee
Chung minh nhan dan sb:................ ngay CAP e, CO QUAN CAP...veveeeeeeeeeee e

CHO G BT NMAY ...ttt ee s eten s eennan

3. Tong s6 co sé ban 1é dd dugc thanh 1ap trén pham vi toan qudc: (liét ké toan bg cac co so ban lé
da dwoc thanh lap lan lwot theo thir tw thoi gian trong do néu ro: so thir tu, s6 Gidy phép, ngay
théng cdp phép, dia chi cia timg co sé ban 1é di dwoc cdp phép)

Pé nghi cap Gidy phép lap co s ban 1é véi ndi dung sau:

1. Tén co SO bAN 1 (Qhi BANG CHIF T ROQ)........oeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e
2. bia chi:(ghi ddy di s6 nhd/ dwong, phé/ xa, phwong/ qudn, huyén/ tinh, thanh pho)...................
biénthoai:.......cccceevvvvvnnnenn, Fax: EMaili.....ccc.oooiiiiiiiiieiiee e

CHO G BT NMAY ...ttt s et en s ees st es s seseseas

4. S6 thir tu cta co sé ban 1é dé nghi dugc thanh 1ap (ghi ro 6 thir tw ctia co s& ban 1é dé nghi duwoc
thanh lap. So thur tw nay la so thw tw lién ké voi so thie tw cua co so ban lé ma doanh nghiép da
duwoc cap phép thanh lap ngay trucc do, tinh trén pham vi toan quoc).

5. NOG1 dung hoat AOng cila co SO AN L&: ... ..o e s
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T6i va cac thanh vién cam két: chiu trach nhiém hoan toan trudc phéap luat vé tinh hop phap, chinh
xac, trung thuc cua ndi dung don dé€ nghi cap Giay phép lap co so ban 1¢€.

...... , ngay...... thang....... nam.......
PAI DIEN THEO PHAP LUAT CUA DOANH NGHIEP
(Ky, ghi ré ho tén va déng ddu)
Tai liéu kém theo:




Mau MD-5: Pon dé nghi siva doi, bé sung Gidy phép lip co sé bin 1é

TEN DOANH NGHIEP CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc lap - Tu do - Hanh phuc

PON PE NGHI SUA POI, BO SUNG
GIAY PHEP LAP CO SO BAN LE SO.....
(thay doi lan thir.....)

Kinh giti: (Co quan cdp phép c6 tham quyén)

1. Tén doanh nghi&p (Viét BANG CAIE i FOG):...........coeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e
Gidy chimg nhan dau tu/Gidy phép dau tu sé............ do.....cuen. CADP DAY ..o,
Gidy phép kinh doanh so..................... do.coiiieiieeen, CAP DAY e (néu co)

Dia chi tru s¢ chinh: (ghi day dii s6 nha/ dwong, phod/ xa, phwong/ qudn, huyén/ tinh, thanh pho)....
bi¢n thoai:............ Fax:.....ooooooeeinl. Email: .............Website (08U CO): ...vvviveeeereeeeereeeene.

2. Nguoi dai dién theo phap luat cta doanh nghiép/td chirc:

D& nghi sira d6i, bé sung Gidy phép lap co sé ban 1é sb .............
v6&i ndi dung sau:
1. Noi dung stra ddi, bd sung:

- Truong hop thay dbi tén, dia chi tru s¢ chinh; tén dia chi ctia co s& ban 1&: (ghi day di tén tru so
méi; s6 nha/ dwong, pho/ xd, phwong/ qudn, huyén/ tinh, thanh phé noi dat tru sé méi).

- Truong hop thay dbi ho tén, noi cu tra, s chirng minh nhan dan hodc ho chiéu hodc chimg thyce
ca nhan hop phap khac ciia nguoi dung dau co sé ban 18 (ghi cu thé cdc théng tin lién quan vé ndi
dung dé nghi sira doi, bé sung)

- Truong hop sta d6i, bd sung ndi dung hoat ddng ctia co sé ban 1& (ghi cde néi dung dé nghi dwoc
swea doi, bo sung)

2. Ly do stra d6i, bo sung:

3. Noi dung dé nghi duoc cip phép sau khi sira doi, bd sung: (ghi toan bé va day dii ndi dung hoat

déng ciia co sé ban 1é dé nghi dwoc cap phép sau khi sira doi, bo sung).
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T6i va cac thanh vién cam két: chiu trich nhiém hoan toan trudc phéap luat vé tinh hop phap, chinh
xac, trung thuc cuia ndi dung don d€ nghi stra doi, bo sung Giay phép lap co so ban Ié.

...... , ngay...... thang....... nam......
PAI DIEN THEO PHAP LUAT CUA DOANH NGHIEP
(Ky, ghi ré ho tén va déng ddu)
Tai liéu kém theo:




MAu GP-1. Gidy phép kinh doanh

CO QUAN CAP GIAY PHEP CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc lap - Tu do - Hanh phic

Dia diém, ngay...thang...ndm......

GIAY PHEPIKINH DOANH

Cd:p lan dd‘y.‘ ‘ ngay ...thang ... nam

Cap thay doi lan thir ...: ngay ...thang ...nam
Tén doanh NGHIEP (Viét BANG CHIE i BOG):...........cveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees e s e
Gidy chung nhan dau tw/Gidy phép dau tu s6...................... do........ CADP DAY,
Dia chi tru s¢ chinh: (ghi day dii s6 nha/ dwong, phd/ xa, phwong/ qudn, huyén/ tinh, thanh pho).

Pi dang ky kinh doanh hoat dong mua ban hang hoa va cac hoat dong lién quan truc tiép dén mua
ban hang hoa tai Vi¢t Nam vai ndi dung sau:

I. N6i dung kinh doanh:
(Co quan cdp phép cé tham quyén ghi cdac hoat déng kinh doanh dwgc phép thuce hién)
I1. Co s& bén 1¢ thir nhét:

(Trong truong hop Gzay phép kinh doanh khong gan véi viéc thanh lgp co sé ban 1é thir nhdt, co
quan cap phép co tham quyén ghi ré ndi dung phan nay: khong thanh ldp. Trong truong hop Glay
phép kinh doanh gin véi viéc ldp co sé ban 1é thir nhat, co quan cap phép cé tham quyén ghi day di
néi dung phdn ndy nhw sau:

1. Tén co SO bAN 18 (Qhi BANG CRIF T ROQ). ...
2. Bia chi: (ghi day di sé nha/ dwong, phd/ xd, phwong/ qudn, huyén/ tinh, thanh phé)
bién thoai: ..cccvvvvvveeiiinnnnnn, Fax: oo Email......cooveoiiiiiiiiiiiiie e,

3. Nguoi ding dau co so ban 1¢:

HO VA t&€n (2hi DANG CHIE i1 HOQ).......eoceeeeieeiiieieeeeee ettt Nam/Nit
Sinh ngay ......thang.................... nam................. QUOC tICH.eeiiiieeiieece e
Chung minh nhédn dén sb:............... ngay CAP.eeveereeeereennenn CO QUAN CAP...vveenvreeereeireeieenieeeveeneneeeens

Noi dang ky ho khau thudng tra (ghi day dii s6 nha/ dwong, phd/ xa, phuong/ qudn, huyén/ tinh,
thanh pho)

Chd & hién nay: (ghi ddy di s6 nhd/ dwong, phé/ xa, phuong/ qudn, huyén/ tinh, thanh pho)

4. NOi dung hoat dOng ctia co SO DAN 1€: ...c..oiiiiiiiiiiieieeeee et )
I1I. Gidy phép nay c6 hiéu luc thyc hién ké tir ngay duoc cip dén hét ngay ....thang....ndm...........
IV. Gidy phép nay dugc 1ap thanh 02 (hai) ban gbc: 01 ban cip cho doanh nghiép va 01 ban luu tai

...(tén Co quan cép Gidy phép kinh doanh)./.
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THU TRUONG ‘
CO QUAN CAP PHEP CO THAM QUYEN
(Ky, ghi ro ho tén va dong dau)

(Cach ghi s6 Gidy phép kinh doanh:

- 86 Gidy phép bao gom: s6 Gzay phép dau tw hodc sé Gidy chirng nhdn dau tw va ~KD”".

- Vi dy: doanh nghiép c6 so Gidy chitng nhdn dau tw la 411002200001, dé nghi cap Gidy phép
kinh doanh thi s6 Gidy phép kinh doanh ciia doanh nghiép sé la: 4110022000001 - KD)




MaAu GP-2. Gidy phép lip co sé bdn 1é

CO QUAN CAP GIAY PHEP CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc lap - Tu do - Hanh phuc

Pia diém, ngay...thang...ndm...

GIAY PHEP LAP CO SO BAN LE
SO:ueeeeeeeeeeraen

Cd:p lan ddy.‘ i ngay ...thang ... nam...
Cap thay doi lan thir .....: ngay ...thang ...nam...

ba dang ky thanh 1ap co s¢ ban 1¢ vdi ndi dung sau:

1. Tén co SO bAN 18 (ghi BANG CHEF 11 HO@) ..o
2. Pia chi: (ghi ddy dii s6 nha/ dwong, phé/ xd, phwong/ qudn, huyén/ tinh, thanh pho)

bién thoai: ....coevveeeeiiennnn, | SF:). SR Email......cooooiniiiiiiiiii e,

3. Nguoi dung dau co s ban 1é:

Ho va t8n (ghi bAng Chif it BOQ)..........c.coeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeae Nam/Ni......covvvieeieeeieeeen.
Sinh ngay ... .thdng.... nam................. QUOC HHCR: .o,
Chtrng minh nhan dan s6-................ NEAY CAP...vveeeereenn CO QUAN CAP...veeeeeeeeeeee e

Noi dang ky ho khau thuong tri (ghi day di so nha/ dwong, pho/ xd, phwong/ qudn, huyén/ tinh,
thanh pho)

Chd & hién nay: (ghi day dii sé nha/ dwong, phé/ xa, phirong/ quén, huyén/ tinh, thanh phé)

4. No1 dung hoat dong cua co so ban 1é:

(Co quan cdp phép cé tham quyén ghi néi dung hoat dong dwege phép thuc hién)

5. Giay phép nay c6 hiéu luc thyc hién ké tir ngay duoc cap dén hét ngay ....thang....ndm..............
6. Gidy phép nay dugc lap thanh 02 (hai) ban gbc: 01 ban cap cho doanh nghiép va 01 ban luu tai....
(tén Co quan cap Giay phép 1ap co sd ban 1¢).

THU TRUONG ‘
CO QUAN CAP PHEP CO THAM QUYEN
(Ky, ghi ro ho tén va dong dau)
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(Cach ghi s6 Gidy phép lap co so ban lé:

- S6 Gidy phép bao gom: s6 Gidy phép dau tw hodc sé Gidy chitng nhan dau tw va “- BL” va s6
thir tir cor s& ban 1é dé nghi dwoc thanh ldp dwoc néu tai Pon dé nghi cap Gidy phép ldp co sé ban
lé cua doanh nghiép.

- Vi du: Doanh nghiép c6 sé Gidy chimg nhdn dau tw la: 4110022000001 dé nghi cdp Gidy phép
Idp co s6 bdn 1é thir ba tinh trén pham vi toan quéc thi sé Gidy phép ldp co sé ban 1é ciia doanh
nghiép sé la: 4110022000001 - BL03 )




CO QUAN CAP GIAY PHEP

M4iu BC. Mdu bdo cdo ciia co quan cip phép

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

Poc lap - Tu do - Hanh phuc

Pia diém, ngay...thang...nam...

Kinh gtri: B Thuong mai

TINH HINH CAP, SUA POI, BO SUNG, THU HOI GIAY PHEP
CHO CAC DU AN PAU TU VAO HOAT PONG MUA BAN HANG HOA
VA CAC HOAT PONG LIEN QUAN TRUC TIEP
PEN MUA BAN HANG HOA

(Tir ngay.....thang...ndm dén ngay....thdng....ndm)

1/ Tinh hinh cép Gidy phép

Linh vuc

Tén doanh nghiép

Von dau tw

Quoc tich bén
nuwéc ngoai

Xuét khau, nhép khau

Phén phoi

- Ban bu6n
-Ban 1¢

- Co so ban 1@

Cac dich vu khac:

- Giam dinh thuong mai

2/ Tinh hinh sira d6i, b6 sung Gidy phép

Linh vue Tén doanh Von dau tw Quoc tich bén | Noi dung sira
nghiép nuwéc ngoai ddi, bo sung
Xuét khau, nhdp khau
Phan phdi
- Ban buon
Cac dich vu khac:

- Giam dinh thuong mai

3/ Tinh hinh thu hdi Gidy phép

Linh vue Tén doanh Von dau tw Qudc tich bén | Ly do thu hoi
nghiép nuwéc ngoai
Xuat khau, nhap khau
Phén phoi
- Ban bu6n
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4/ Tinh hinh hoat dong ctia cac doanh nghiép di duogc cip phép

5/ Dé xuat va kién nghi

THU TRUONG ‘
Nguoi lap bao céo: ......... CO QUAN CAP PHEP CO THAM ,QUYEN
Dién thoai lién h¢: ......... (Ky, ghi ro ho tén va dong dau)
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		BỘ THƯƠNG MẠI


Số: 09/2007/TT-BTM 

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2007





THÔNG TƯ


Hướng dẫn thi hành Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007

quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa

và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa

của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 


Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Thương mại; 


Căn cứ Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; 


Căn cứ Nghị định số 35/2006/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại;


Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 tháng 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài;


Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;


Bộ Thương mại hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 như  sau:

I. HƯỚNG DẪN CHUNG


1. Đầu tư để thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá 


Nhà đầu tư nước ngoài hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đáp ứng điều kiện quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 Nghị định số 23/2007/NĐ-CP có quyền đầu tư để thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá theo hình thức đầu tư và lộ trình thực hiện quy định tại Phụ lục số 01 Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM ngày 21/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Thương mại công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá (sau đây gọi tắt là Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM). 


2. Thực hiện quyền xuất khẩu


2.1. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đã được cấp phép thực hiện quyền xuất khẩu, thực hiện quyền xuất khẩu như sau:   


a) Được xuất khẩu các mặt hàng không thuộc danh mục hàng cấm xuất khẩu (Mục I Phụ lục số 01 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP), không thuộc danh mục hàng tạm ngừng xuất khẩu (nếu có) và các mặt hàng không thuộc danh mục hàng hóa không được quyền xuất khẩu (khoản A Mục II Phụ lục số 02 Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM).


b) Đối với các mặt hàng thuộc danh mục hàng hóa xuất khẩu theo lộ trình (khoản B Mục II Phụ lục số 02 Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM) doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện xuất khẩu theo lộ trình đã quy định.  


c) Được trực tiếp mua hàng hoá của thương nhân có đăng ký kinh doanh mua bán hoặc có quyền phân phối hàng hoá đó để xuất khẩu.


d) Được trực tiếp làm thủ tục xuất khẩu hàng hoá tại cơ quan Hải quan theo quy định của pháp luật Việt Nam. 


2.2. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp phép thực hiện quyền xuất khẩu không được lập cơ sở để thu mua hàng xuất khẩu. 


3. Thực hiện quyền nhập khẩu


3.1. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp phép thực hiện quyền nhập khẩu, thực hiện quyền nhập khẩu như sau: 


a) Được nhập khẩu các mặt hàng không thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu (Mục II Phụ lục số 01 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP), không thuộc danh mục hàng tạm ngừng nhập khẩu (nếu có) và các mặt hàng không thuộc danh mục hàng hóa không được quyền nhập khẩu (Khoản A Mục II Phụ lục số 03 Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM). 


b) Đối với các mặt hàng thuộc danh mục hàng hóa nhập khẩu theo lộ trình (khoản B Mục II Phụ lục số 03 Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM), doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện nhập khẩu theo lộ trình đã quy định. 


c) Được trực tiếp làm thủ tục nhập khẩu tại cơ quan Hải quan theo quy định của pháp luật Việt Nam. 


d) Được bán mỗi nhóm hàng nhập khẩu cho một thương nhân có đăng ký kinh doanh mua bán hoặc có quyền phân phối nhóm hàng đó. Thương nhân  này do doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tự lựa chọn và đăng ký với cơ quan cấp phép có thẩm quyền. Mỗi nhóm hàng bao gồm các mặt hàng thuộc một Chương của Biểu thuế nhập khẩu.


3.2. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp phép thực hiện quyền nhập khẩu không được lập cơ sở để phân phối hàng nhập khẩu. 


4. Thực hiện quyền phân phối


4.1. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp phép thực hiện quyền phân phối, thực hiện quyền phân phối như sau:


a) Được thực hiện bán buôn, bán lẻ, nhượng quyền thương mại, đại lý mua bán hàng hoá sản xuất tại Việt Nam và hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam, trừ hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa không được quyền phân phối (khoản A Mục II Phụ lục số 04 Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM). 


b) Đối với các mặt hàng thuộc danh mục hàng hóa phân phối theo lộ trình (khoản B Mục II Phụ lục số 04 Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM), doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện bán buôn, bán lẻ, nhượng quyền thương mại, đại lý mua bán hàng hóa theo lộ trình đã quy định. 


4.2. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp phép hoạt động bán buôn, bán lẻ thực hiện bán buôn, bán lẻ theo đúng quy định tại khoản 7 và khoản 8 Điều 1 Nghị định số 23/2007/NĐ-CP. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp phép lập cơ sở bán lẻ (bao gồm cả cơ sở bán lẻ thứ nhất) không được thực hiện bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ đã được cấp phép.


4.3. Lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất


a) Việc lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất được xem xét từng trường hợp cụ thể căn cứ vào số lượng các cơ sở bán lẻ, sự ổn định của thị trường, mật độ dân cư trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi đặt cơ sở bán lẻ; sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch của tỉnh, thành phố đó. 


b) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư có nội dung thành lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất nhưng chưa được cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ theo quy định tại Nghị định số 23/2007/NĐ-CP phải làm thủ tục cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ theo hướng dẫn tại điểm d khoản 4 Mục II Thông tư này. 


II. CẤP GIẤY PHÉP ĐỂ THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HOÁ

VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUANTRỰC TIẾP ĐẾN MUA BÁN HÀNG HÓA


1. Trường hợp chỉ đầu tư để thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu mà không kinh doanh phân phối hoặc các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá 


a) Nhà đầu tư nước ngoài lần đầu đầu tư vào Việt Nam chỉ để thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu phải làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam chỉ bổ sung thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu phải làm thủ tục bổ sung Giấy chứng nhận đầu tư. 


Hồ sơ bao gồm: 


- Hồ sơ đề nghị cấp, bổ sung Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư;


- Bản giải trình việc đáp ứng các điều kiện kinh doanh về quốc tịch pháp nhân, hình thức đầu tư, dịch vụ kinh doanh, phạm vi hoạt động;


- Bản đăng ký nội dung thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu.


b) Cơ quan cấp phép có thẩm quyền căn cứ vào quy định tại Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM để cấp hoặc bổ sung Giấy chứng nhận đầu tư, không cần chấp thuận của Bộ Thương mại.


2. Trường hợp lần đầu đầu tư để thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa 


a) Nhà đầu tư nước ngoài lần đầu đầu tư vào Việt Nam có đầu tư vào hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa phải làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư. 


Hồ sơ bao gồm: 


- Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư;


- Bản giải trình việc đáp ứng các điều kiện kinh doanh về quốc tịch pháp nhân, hình thức đầu tư, dịch vụ kinh doanh, phạm vi hoạt động;


- Bản đăng ký nội dung thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá.


b) Cơ quan cấp phép có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư sau khi có ý kiến chấp thuận của Bộ Thương mại.


3. Trường hợp bổ sung thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá


Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép đầu tư đề nghị bổ sung thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá phải làm thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh. 


a) Cấp Giấy phép kinh doanh


-  Hồ sơ bao gồm: 


+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh thực hiện theo Mẫu MĐ1 ban hành kèm theo Thông tư  này;


+ Bản giải trình việc đáp ứng các điều kiện kinh doanh về quốc tịch pháp nhân, hình thức đầu tư, dịch vụ kinh doanh, phạm vi hoạt động;


+ Bản đăng ký nội dung thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá.


- Cơ quan cấp phép có thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh theo Mẫu GP1 ban hành kèm theo Thông tư này sau khi có ý kiến chấp thuận của Bộ Thương mại.


b) Sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh


- Hồ sơ bao gồm: 


+ Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh thực hiện theo Mẫu MĐ2 ban hành kèm theo Thông tư  này;


+ Bản sao Giấy phép kinh doanh đã được cấp. 


- Cơ quan cấp phép có thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh mới với nội dung đã được sửa đổi, bổ sung đồng thời thu hồi lại Giấy phép kinh doanh đã cấp. Trường hợp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh liên quan đến nội dung kinh doanh mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá, cơ quan cấp phép có thẩm quyền thực hiện sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh sau khi có ý kiến chấp thuận của Bộ Thương mại.  


c) Cấp lại Giấy phép kinh doanh


- Hồ sơ bao gồm: 


+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh theo Mẫu MĐ3 ban hành kèm theo Thông tư  này;


+ Văn vản xác nhận của cơ quan công an về việc khai báo mất Giấy phép kinh doanh hoặc bản giải trình lý do bị rách, nát, cháy hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác. 


- Cơ quan cấp phép có thẩm quyền cấp lại bản mới Giấy phép kinh doanh với nội dung đúng như nội dung Giấy phép kinh doanh đã cấp. 


4. Trường hợp lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất


 Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất phải làm thủ tục cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ. 


a) Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ


 - Hồ sơ bao gồm: 


+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ thực hiện theo Mẫu MĐ4 ban hành kèm theo Thông tư  này;


+ Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép kinh doanh gắn với việc lập cơ sở bán lẻ thứ nhất.


- Cơ quan cấp phép có thẩm quyền cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ theo Mẫu GP2 ban hành kèm theo Thông tư này sau khi có ý kiến chấp thuận của Bộ Thương mại.


b) Sửa đổi, bổ sung Giấy phép lập cơ sở bán lẻ


- Hồ sơ bao gồm: 


+ Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép lập cơ sở bán lẻ thực hiện theo Mẫu MĐ5 ban hành kèm theo Thông tư  này;


+ Bản sao Giấy phép lập cơ sở bán lẻ đề nghị được sửa đổi, bổ sung. 


- Cơ quan cấp phép có thẩm quyền cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ mới với nội dung đã được sửa đổi, bổ sung đồng thời thu hồi lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ đã cấp. Trường hợp sửa đổi, bổ sung Giấy phép lập cơ sở bán lẻ liên quan đến nội dung hoạt động của cơ sở bán lẻ, Cơ quan cấp phép có thẩm quyền thực hiện sửa đổi, bổ sung Giấy phép lập cơ sở bán lẻ sau khi có ý kiến chấp thuận của Bộ Thương mại.  


c) Cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ


Việc cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ thực hiện như quy định đối với việc cấp lại Giấy phép kinh doanh hướng dẫn tại điểm c khoản 3 Mục II Thông tư này.


d) Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất đã thành lập theo quy định của pháp luật nhưng chưa được cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ theo quy định tại Nghị định số 23/2007/NĐ-CP


- Hồ sơ bao gồm: 


+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ thực hiện theo Mẫu MĐ4 ban hành kèm theo Thông tư này;


+ Báo cáo tình hình đầu tư, tình hình hoạt động của cơ sở bán lẻ đề nghị được cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ;


+ Bản sao Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư.


- Cơ quan cấp phép có thẩm quyền cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ theo Mẫu GP2 ban hành kèm theo Thông tư này. 


III. THU HỒI GIẤY PHÉP KINH DOANH, GIẤY PHÉP LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ


Cơ quan cấp phép có thẩm quyền thu hồi Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ trong các trường hợp sau: 


1. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá có hành vi vi phạm quy định của pháp luật theo đó phải thu hồi Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.


2. Dự án đầu tư vào hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật về đầu tư. 


3. Cơ quan cấp phép có thẩm quyền thu hồi Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư.


IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO


1. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá phải thực hiện chế độ báo cáo tài chính, chế độ báo cáo thống kê theo các quy định của pháp luật Việt Nam. 


2. Định kỳ hàng quý, trước ngày 15 của tháng đầu tiên Quý kế tiếp, cơ quan cấp phép có thẩm quyền tổng hợp, báo cáo Bộ Thương mại về tình hình cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, thu hồi các Giấy phép đã cấp cho các dự án đầu tư vào hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá và các kiến nghị, đề xuất theo Mẫu BC hướng dẫn tại Thông tư này.


V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN


1. Thông tư này có hiệu lực thực hiện sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


2. Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu phát sinh vướng mắc, các tổ chức, cá nhân có liên quan khẩn trương phản ánh về Bộ Thương mại để kịp thời xử lý./.

		Nơi nhận:


- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;


- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;


- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;


- Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Quốc hội;


- TANDTC; VKSNDTC; Kiểm toán Nhà nước; 


- BQL KCN, KCX, KCNC, KKT


- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);


- Công báo; Website Bộ TM


- Sở Thương mại, Sở Thương mại Du lịch;


- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;


- Các đơn vị trực thuộc Bộ TM;


- Lưu: VT.

		KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG


(đã ký)


Lê Danh Vĩnh





Mẫu MĐ-1: Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh

TÊN DOANH NGHIỆP                          
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


                                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH 

 Kính gửi: (Cơ quan cấp phép có thẩm quyền) 

 


1. Tên doanh nghiệp(viết bằng chữ in hoa):........................................................................................

Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư số............do..............cấp ngày.........................................

Địa chỉ trụ sở chính: (ghi đầy đủ số nhà/ đường, phố/ xã, phường/ quận, huyện/ tỉnh, thành phố).... Điện thoại:…………….Fax:…………Email: ………………Website (nếu có);...............................


2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:


Họ và tên:........................................................................................................................Nam/Nữ:.....

Chức danh:...........................................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:................ngày cấp.....................cơ quan cấp.............................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND) (ghi rõ tên loại giấy, số, nơi cấp, ngày cấp)......................................................................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.........................................................................................................

Chỗ ở hiện nay:....................................................................................................................................

     Đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh với nội dung sau:


I. .........

II. ............


(Ghi các hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007. Trường hợp có đề nghị lập cơ sở bán lẻ thứ nhất thì ghi thêm nội dung sau:

III. Lập cơ sở bán lẻ:


1. Tên cơ sở bán lẻ (ghi bằng chữ in hoa)........................................................................................... 


2. Địa chỉ:(ghi đầy đủ số nhà/ đường, phố/ xã, phường/ quận, huyện/ tỉnh, thành phố)..................... 

Điện thoại:............................. Fax:.............. Email: ………………Website (nếu có):.......................

3. Người đứng đầu cơ sở bán lẻ: 


Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa)............................................................................................Nam/Nữ


Chứng minh nhân dân số:................ngày cấp.....................cơ quan cấp.......................................


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND) (ghi rõ tên loại giấy, số, nơi cấp, ngày cấp)......................................................................................................................................................


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.........................................................................................................

Chỗ ở hiện nay:....................................................................................................................................

4. Nội dung hoạt động của cơ sở bán lẻ: ……………………………………………………….......)

Tôi và các thành viên cam kết: chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh.


......, ngày...... tháng....... năm.......

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Tài liệu kèm theo:

1………..

2……......

Mẫu MĐ-2: Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh

TÊN  DOANH NGHIỆP                       
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


                                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP KINH DOANH 

(thay đổi lần thứ......)

Kính gửi: (Cơ quan cấp phép có thẩm quyền) 

1. Tên doanh nghiệp (viết bằng chữ in hoa):.......................................................................................

Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư số............do..............cấp ngày.........................................

Địa chỉ trụ sở chính: (ghi đầy đủ số nhà/ đường, phố/ xã, phường/ quận, huyện/ tỉnh, thành phố).... Điện thoại:……………………………………….Fax:………………………………………….......

Email: ……………………………………………Website (nếu có): ……………………………....

2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:


Họ và tên:.......................................................................................................................Nam/Nữ.......

Chức danh:...........................................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:................ngày cấp.....................cơ quan cấp.............................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND) (ghi rõ tên loại giấy, số, nơi cấp, ngày cấp)......................................................................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.........................................................................................................

Chỗ ở hiện nay:....................................................................................................................................

Đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh với nội dung sau:


 


1. Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung (ghi nội dung cần sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 10  Nghị định số 23/2007/NĐ-CP)

2. Lý do sửa đổi, bổ sung 


………………………………………….............................................................................................

3. Nội dung đề nghị được cấp phép sau khi sửa đổi, bổ sung: (ghi toàn bộ và đầy đủ nội dung kinh doanh đề nghị được cấp phép sau khi sửa đổi, bổ sung) 

Tôi và các thành viên cam kết: chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh.


......, ngày...... tháng....... năm.......

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Tài liệu kèm theo:

1………..


2……….

Mẫu MĐ-3: Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh/ Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

TÊN DOANH NGHIỆP                                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


                                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI 


GIẤY PHÉP KINH DOANH/GIẤY PHÉP LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ SỐ....

Kính gửi: (Cơ quan cấp phép có thẩm quyền) 


1. Tên doanh nghiệp (viết bằng chữ in hoa):.......................................................................................

Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư số............do..............cấp ngày.........................................


Giấy phép kinh doanh số.....................do.....................cấp ngày........................................................


(trong trường hợp đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh)

Giấy phép lập cơ sở bán lẻ số ....................do..............................cấp ngày......................................... (trong trường hợp đề nghị cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ)

Địa chỉ trụ sở chính: (ghi đầy đủ số nhà/ đường, phố/ xã, phường/ quận, huyện/ tỉnh, thành phố)....


Điện thoại:…………………….Fax:……………………Email:………………Website (nếu có):....

2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức:


Họ và tên:.........................................................................................................................Nam/Nữ:....

Chức danh:...........................................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:................ngày cấp.....................cơ quan cấp.............................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND) (ghi rõ tên loại giấy, số, nơi cấp, ngày cấp)......................................................................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.......................................................................................................

Chỗ ở hiện nay:..................................................................................................................................

Đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh/Giấy phép lập cơ sở bán lẻ số...với lý do sau:


1.……………………….


2………………………..


Tôi và các thành viên cam kết: chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh/Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.


 


......, ngày...... tháng....... năm.......

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 Tài liệu kèm theo:


1………..


2……….


…………


Mẫu MĐ-4: Đơn đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

TÊN DOANH NGHIỆP                          
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


                                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ 


Kính gửi: (Cơ quan cấp phép có thẩm quyền) 


1. Tên doanh nghiệp(viết bằng chữ in hoa):........................................................................................

Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư số............do..............cấp ngày.........................................


Giấy phép kinh doanh số.....................do.....................cấp ngày............................................(nếu có) 


Địa chỉ trụ sở chính: (ghi đầy đủ số nhà/ đường, phố/ xã, phường/ quận, huyện/ tỉnh, thành phố) Điện thoại:………………….Fax:……………Email: ……………………Website (nếu có):........... 


2. Họ và tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:..........................Nam/Nữ...................


Chứng minh nhân dân số:................ngày cấp.....................cơ quan cấp.............................................


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND) (ghi rõ tên loại giấy, số, nơi cấp, ngày cấp).....................................................................................................................................................


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:........................................................................................................


Chỗ ở hiện nay:...................................................................................................................................


3. Tổng số cơ sở bán lẻ đã được thành lập trên phạm vi toàn quốc: (liệt kê toàn bộ các cơ sở bán lẻ đã được thành lập lần lượt theo thứ tự thời gian trong đó nêu rõ: số thứ tự, số Giấy phép, ngày tháng cấp phép, địa chỉ của từng cơ sở bán lẻ đã được cấp phép)


                     Đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ với nội dung sau:


 


1. Tên cơ sở bán lẻ (ghi bằng chữ in hoa).........................................................................................

2. Địa chỉ:(ghi đầy đủ số nhà/ đường, phố/ xã, phường/ quận, huyện/ tỉnh, thành phố)...................

Điệnthoại:............................. Fax: Email:..........................................................................................

3. Người đứng đầu cơ sở bán lẻ: 


Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa).....................................................................................Nam/Nữ.....

Chứng minh nhân dân số:................ngày cấp.....................cơ quan cấp............................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND) (ghi rõ tên loại giấy, số, nơi cấp, ngày cấp)......................................................................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:........................................................................................................

Chỗ ở hiện nay:....................................................................................................................................

4. Số thứ tự của cơ sở bán lẻ đề nghị được thành lập (ghi rõ số thứ tự của cơ sở bán lẻ đề nghị được thành lập. Số thứ tự này là số thứ tự liền kề với số thứ tự của cơ sở bán lẻ mà  doanh nghiệp đã được cấp phép thành lập ngay trước đó, tính trên phạm vi toàn quốc).

5. Nội dung hoạt động của cơ sở bán lẻ: ………………………………………………………........

Tôi và các thành viên cam kết: chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung đơn đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.

......, ngày...... tháng....... năm.......

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 


Tài liệu kèm theo:


1………..


2……......

Mẫu MĐ-5: Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

TÊN DOANH NGHIỆP                  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


                                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG


GIẤY PHÉP LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ SỐ…..

(thay đổi lần thứ…..)


Kính gửi: (Cơ quan cấp phép có thẩm quyền) 


1. Tên doanh nghiệp (viết bằng chữ in hoa):.......................................................................................

Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư số............do..............cấp ngày.........................................

Giấy phép kinh doanh số.....................do.....................cấp ngày............................................(nếu có) 


Địa chỉ trụ sở chính: (ghi đầy đủ số nhà/ đường, phố/ xã, phường/ quận, huyện/ tỉnh, thành phố)....

Điện thoại:…………Fax:………………Email: …...........Website (nếu có): ....................................

2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức:


Họ và tên:..........................................................................................................................Nam/Nữ....

Chức danh:...........................................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:................ngày cấp.....................cơ quan cấp.............................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND) (ghi rõ tên loại giấy, số, nơi cấp, ngày cấp)......................................................................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.........................................................................................................

Chỗ ở hiện nay:....................................................................................................................................

Đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép lập cơ sở bán lẻ số .............


với nội dung sau:

1. Nội dung sửa đổi, bổ sung:

- Trường hợp thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính; tên địa chỉ của cơ sở bán lẻ: (ghi đầy đủ tên trụ sở mới; số nhà/ đường, phố/ xã, phường/ quận, huyện/ tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở mới).


 - Trường hợp thay đổi họ tên, nơi cư trú, số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu cơ sở bán lẻ (ghi cụ thể các thông tin liên quan về nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung)

- Trường hợp sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động của cơ sở bán lẻ (ghi các nội dung đề nghị được sửa đổi, bổ sung)

2. Lý do sửa đổi, bổ sung:

……………………………………………………………………………………………………….

3. Nội dung đề nghị được cấp phép sau khi sửa đổi, bổ sung: (ghi toàn bộ và đầy đủ nội dung hoạt động của cơ sở bán lẻ đề nghị được cấp phép sau khi sửa đổi, bổ sung). 

Tôi và các thành viên cam kết: chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.


 

......, ngày...... tháng....... năm......

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Tài liệu kèm theo:


1………..


2………..

Mẫu GP-1. Giấy phép kinh doanh

		CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP

______________

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



Địa điểm, ngày…tháng…năm......





GIẤY PHÉP KINH DOANH 


Số:.......

Cấp  lần đầu:



 ngày …tháng … năm…


Cấp thay đổi lần thứ ...: 

ngày …tháng …năm…


Tên doanh nghiệp (viết bằng chữ in hoa):...........................................................................................

Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư số......................do........cấp ngày.....................................

Địa chỉ trụ sở chính: (ghi đầy đủ số nhà/ đường, phố/ xã, phường/ quận, huyện/ tỉnh, thành phố). 

Đã đăng ký kinh doanh hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá tại Việt Nam với nội dung sau:


I. Nội dung kinh doanh:


(Cơ quan cấp phép có thẩm quyền ghi các hoạt đông kinh doanh được phép thực hiện)


II. Cơ sở bán lẻ thứ nhất:


 (Trong trường hợp Giấy phép kinh doanh không gắn với việc thành lập cơ sở bán lẻ thứ nhất, cơ quan cấp phép có thẩm quyền ghi rõ nội dung phần này: không thành lập. Trong trường hợp Giấy phép kinh doanh gắn với việc lập cơ sở bán lẻ thứ nhất, cơ quan cấp phép có thẩm quyền ghi đầy đủ nội dung phần này như sau: 

1. Tên cơ sở bán lẻ (ghi bằng chữ in hoa)...........................................................................................

2. Địa chỉ: (ghi đầy đủ số nhà/ đường, phố/ xã, phường/ quận, huyện/ tỉnh, thành phố) 

Điện thoại: .........................  Fax: ........................................Email......................................................

3. Người đứng đầu cơ sở bán lẻ: 


Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa)........................................................................................Nam/Nữ:...

Sinh ngày ......tháng....................năm.................quốc tịch..................................................................

Chứng minh nhân dân số:................ngày cấp.....................cơ quan cấp.............................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND) (ghi rõ tên loại giấy, số, nơi cấp, ngày cấp)......................................................................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (ghi đầy đủ số nhà/ đường, phố/ xã, phường/ quận, huyện/ tỉnh, thành phố) 


Chỗ ở hiện nay: (ghi đầy đủ số nhà/ đường, phố/ xã, phường/ quận, huyện/ tỉnh, thành phố) 


4. Nội dung hoạt động của cơ sở bán lẻ: ...........................................................................................)

III. Giấy phép này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày được cấp đến hết ngày ….tháng….năm…........

IV. Giấy phép này được lập thành 02 (hai) bản gốc: 01 bản cấp cho doanh nghiệp và 01 bản lưu tại ....(tên Cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh)./.   


THỦ TRƯỞNG

CƠ QUAN CẤP PHÉP CÓ THẨM QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Cách ghi số Giấy phép kinh doanh: 


- Số Giấy phép bao gồm: số Giấy phép đầu tư hoặc số Giấy chứng nhận đầu tư  và “- KD”. 

- Ví dụ: doanh nghiệp có số Giấy chứng nhận đầu tư là  411002200001; đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh thì số Giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp sẽ là: 4110022000001 - KD)

Mẫu GP-2. Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

		CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP

______________

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



Địa điểm, ngày…tháng…năm...





GIẤY PHÉP LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ 


Số:................. 


Cấp  lần đầu:



ngày …tháng … năm…


Cấp thay đổi lần thứ .....: 

ngày …tháng …năm…


Tên doanh nghiệp (viết bằng chữ in hoa):...........................................................................................

Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư  số......................do..............cấp ngày..............................

Giấy phép kinh doanh số................................do...........cấp ngày.......................................(nếu có)....


Địa chỉ trụ sở chính: (ghi đầy đủ số nhà/ đường, phố/ xã, phường/ quận, huyện/ tỉnh, thành phố).....................................................................................................................................................

Đã đăng ký thành lập cơ sở bán lẻ với nội dung sau: 


1. Tên cơ sở bán lẻ (ghi bằng chữ in hoa)...........................................................................................

2. Địa chỉ: (ghi đầy đủ số nhà/ đường, phố/ xã, phường/ quận, huyện/ tỉnh, thành phố) 

Điện thoại: .........................  Fax: ........................................Email......................................................

3. Người đứng đầu cơ sở bán lẻ: 


Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa)........................................................Nam/Nữ………........................

Sinh ngày ...  .tháng....     năm.................Quốc tịch: ……………………………………...................

Chứng minh nhân dân số:................ngày cấp.....................cơ quan cấp.............................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND) (ghi rõ tên loại giấy, số, nơi cấp, ngày cấp)......................................................................................................................................


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (ghi đầy đủ số nhà/ đường, phố/ xã, phường/ quận, huyện/ tỉnh, thành phố) 

Chỗ ở hiện nay: (ghi đầy đủ số nhà/ đường, phố/ xã, phường/ quận, huyện/ tỉnh, thành phố) 


4. Nội dung hoạt động của cơ sở bán lẻ: 

(Cơ quan cấp phép có thẩm quyền ghi nội dung hoạt động được phép thực hiện) 


5. Giấy phép này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày được cấp đến hết ngày ….tháng….năm..............

6. Giấy phép này được lập thành 02 (hai) bản gốc: 01 bản cấp cho doanh nghiệp và 01 bản lưu tại.... (tên Cơ quan cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ). 


THỦ TRƯỞNG

CƠ QUAN CẤP PHÉP CÓ THẨM QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Cách ghi số Giấy phép lập cơ sở bán lẻ:  


- Số Giấy phép bao gồm:  số Giấy phép đầu tư hoặc số Giấy chứng nhận đầu tư  và “- BL”  và số thứ tự cơ sở bán lẻ đề nghị được thành lập được nêu tại Đơn đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ của doanh nghiệp.

- Ví dụ: Doanh nghiệp có số Giấy chứng nhận đầu tư là: 4110022000001 đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ ba tính trên phạm vi toàn quốc thì số Giấy phép lập cơ sở bán lẻ của doanh nghiệp sẽ là: 4110022000001 - BL03 )

Mẫu BC. Mẫu báo cáo của cơ quan cấp phép

		CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP




		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

_______________________

Địa điểm, ngày…tháng…năm...





                                              Kính gửi: Bộ Thương mại  

TÌNH HÌNH CẤP, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THU HỒI GIẤY PHÉP

CHO CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀO HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HOÁ

VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN TRỰC TIẾP


 ĐẾN MUA BÁN HÀNG HOÁ


(Từ ngày.....tháng...năm đến ngày....tháng....năm) 


1/ Tình hình cấp Giấy phép

		Lĩnh vực

		Tên doanh nghiệp

		Vốn đầu tư

		Quốc tịch bên nước ngoài



		Xuất khẩu, nhập khẩu

		

		

		



		Phân phối


- Bán buôn


- Bán lẻ


- Cơ sở bán lẻ

		

		

		



		Các dịch vụ khác:


- Giám định thương  mại

- ......

		

		

		





2/ Tình hình sửa đổi, bổ sung Giấy phép

		Lĩnh vực

		Tên doanh nghiệp

		Vốn đầu tư

		Quốc tịch bên nước ngoài

		Nội dung sửa đổi, bổ sung



		Xuất khẩu, nhập khẩu

		

		

		

		



		Phân phối


- Bán buôn


- ................

		

		

		

		



		Các dịch vụ khác:


- Giám định thương mại

- ......

		

		

		

		





3/ Tình hình thu hồi Giấy phép

		Lĩnh vực

		Tên doanh nghiệp

		Vốn đầu tư

		Quốc tịch bên nước ngoài

		Lý do thu hồi



		Xuất khẩu, nhập khẩu

		

		

		

		



		Phân phối


- Bán buôn


- ................

		

		

		

		



		...

		

		

		

		





4/ Tình hình hoạt động của các doanh nghiệp đã được cấp phép

5/ Đề xuất và kiến nghị

   






THỦ TRƯỞNG 

Người lập báo cáo: ……...                               CƠ QUAN CẤP PHÉP CÓ THẨM QUYỀN 

Điện thoại liên hệ: ………                                             (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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